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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận 

Từ 2009 đến nay Khoa Luật Hình sự - Trường Đại học 

Luật Tp. Hồ Chí Minh 

Giảng viên 

 

IV. CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

TT Tên đề tài nghiên cứu 
Năm bắt đầu/ 

Năm hoàn thành 

Đề tài cấp 

(Nhà nước, Bộ, 

ngành, trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 Hạn chế hình phạt tử hình trong luật 

hình sự Việt Nam 

2013 Cấp Trường Chủ nhiệm 

2 Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin, mạng viễn thông: những 

hạn chế trong quy định, thực tiễn áp 

dụng bộ luật hình sự và giải pháp khắc 

phục 

2022 - 2024 Cấp Bộ Thư ký khoa 

học 

3 Định tội danh các tội phạm tham 

nhũng theo Luật Hình sự Việt Nam 
2025  Cấp Trường Thành viên 

4 An ninh con người và vấn đề phòng 

chống mua bán người trong luật quốc 

tế 

2025  Cấp Trường Thành viên 

 

V.  SÁCH CHUYÊN KHẢO, THAM KHẢO 

 

Stt 

Tên sách/tài liệu Loại 

tài liệu 

Phần việc 

đảm nhận 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Đối tượng sử 

dụng 

01 Sách:  Tội phạm trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin, 

mạng viễn thông (PGS. TS 

Nguyễn Thị Phương Hoa 

Sách 

chuyên 

khảo 

Thành viên 

biên soạn 

NXB 

Công an 

nhân dân 

2025 Sinh viên luật bậc 

cử nhân, học viên 

cao học, nghiên 

cứu sinh chuyên 



chủ biên), ISBN: 978-604-

72-6995-2. 

ngành luật hình sự 

và tố tụng hình sự 

02 Sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân 

trong môi trường số 

(GS.TS. Đỗ Văn Đại và 

Hégédus Béla đồng chủ 

biên), ISBN: 978-604-479-

521-8 

Sách 

chuyên 

khảo 

Thành viên 

biên soạn 

NXB Đại 

học quốc 

gia 

TP.HCM 

2024 Sinh viên luật bậc 

cử nhân, học viên 

cao học, nghiên 

cứu sinh chuyên 

ngành luật hình sự 

và tố tụng hình sự 

03 Sách Tư pháp hình sự đối 

với người chưa thành niên 

(PGS. TS Nguyễn Thị 

Phương Hoa và TS. Lê 

Huỳnh tấn Duy đồng chủ 

biên), ISBN: 978-604-72-

5874-1. 

Sách 

chuyên 

khảo 

Thành viên 

biên soạn 

NXB 

Công an 

nhân dân 

2022 Sinh viên luật bậc 

cử nhân, học viên 

cao học, nghiên 

cứu sinh chuyên 

ngành luật hình sự 

và tố tụng hình sự 

04 Sách “Bình luận khoa học 

những điểm mới của BLHS 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017)” (PGS. TS 

Nguyễn Thị Phương Hoa và 

TS. Phan Anh Tuấn đồng 

chủ biên), ISBN: 978-604-

89-0817-1. 

Sách 

chuyên 

khảo 

Thành viên 

biên soạn 

NXB 

Hồng 

Đức 

2017 Sinh viên luật bậc 

cử nhân, học viên 

cao học, nghiên 

cứu sinh chuyên 

ngành luật hình sự 

và tố tụng hình sự 

05 Tài liệu học tập môn Luật 

Hình sự (TS Nguyễn Thị 

Ánh Hồng và TS. Phan Anh 

Tuấn đồng chủ biên), ISBN: 

978-604-479-070-1. 

Tài 

liệu 

hướng 

dẫn 

học tập 

Thành viên 

biên soạn 

NXB Đại 

học quốc 

gia 

TP.HCM 

2023 Sinh viên luật bậc 

cử nhân. 

06 Hệ thống văn bản hướng 

dẫn áp dụng Luật Hình sự 

(TS Nguyễn Thị Ánh Hồng 

Tài 

liệu 

hướng 

Thành viên 

biên soạn 

NXB Đại 

học quốc 

2024 Sinh viên luật bậc 

cử nhân, học viên 

cao học, nghiên 



và TS. Phan Anh Tuấn đồng 

chủ biên), ISBN: 978-604-

479-780-9. 

dẫn 

học tập 

gia 

TP.HCM 

cứu sinh chuyên 

ngành luật hình sự 

và tố tụng hình sự 

07 Hướng dẫn học tập môn 

Luật Hình sự phần các tội 

phạm, ISBN: 978-604-73-

6359-9. 

Tài 

liệu 

hướng 

dẫn 

học tập 

Thành viên 

biên soạn 

NXB Đại 

học quốc 

gia 

TP.HCM 

2018 Sinh viên luật bậc 

cử nhân. 

08 Hướng dẫn học tập môn 

Luật Hình sự phần chung, 

ISBN: 978-604-73-6346-9. 

Tài 

liệu 

hướng 

dẫn 

học tập 

Thành viên 

biên soạn 

NXB Đại 

học quốc 

gia 

TP.HCM 

2018 Sinh viên luật bậc 

cử nhân. 

09  Sách: Совершенствование 

законодательной и 

правоприменительной 

практики в сфере 

уголовно- правовых наук 

в современных условиях: 

дискуссионные вопросы 

(Hoàn thiện pháp luật trong 

lĩnh vực tư pháp hình sự - 

Lý luận và thực tiễn), ISBN 

978-5-7679-5113-0   

Sách 

chuyên 

khảo 

Thành viên 

biên soạn 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Tổng 

hợp quốc 

gia Tula – 

Liên bang 

Nga 

2022 Sinh viên luật bậc 

cử nhân, học viên 

cao học, nghiên 

cứu sinh chuyên 

ngành luật hình sự 

và tố tụng hình sự 

10 Sách: Trách nhiệm hình sự, 

miễn và giảm trách nhiệm 

hình sự, ISBN: 978-632-

608-620-1 

Sách 

chuyên 

khảo 

Thành viên 

biên soạn 

NXB Đại 

học quốc 

gia 

TP.HCM 

2025 Sinh viên luật bậc 

cử nhân, học viên 

cao học, nghiên 

cứu sinh chuyên 

ngành luật hình sự 

và tố tụng hình sự 



11 Sách: Bảo vệ dữ liệu cá 

nhân trong môi trường số từ 

khía cạnh pháp lý, ISBN: 

978-604-72-8953-0 

Sách 

chuyên 

khảo 

Thành viên 

biên soạn 

NXB 

Công an 

nhân dân 

2026 Sinh viên luật bậc 

cử nhân, học viên 

cao học, nghiên 

cứu sinh chuyên 

ngành luật hình sự 

và tố tụng hình sự 

 

VI. BÀI BÁO KHOA HỌC, KỶ YẾU HỘI THẢO 

TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên NXB/Tạp chí/Hội 

thảo 

1 Bài báo: “Enhancing Vietnamese criminal 

law on personal data protection in cyberspace 

to foster cooperation with the European 

Union” 

2025 Tạp chí TalTech Journal of 

European Studies, 2025 

(ISSN: 2674-4619, Scopus 

Q1); 

2 Bài báo: Совершенствование правовой 

основы для коррупционных преступлений 

в частном секторе во Вьетнаме (Hoàn thiện 

quy định về tội phạm tham nhũng trong khu 

vực tư tại Việt Nam) 

2022 Tạp chí Евразийский 

юридический журнал, Số 

7 (170) 2022 – Liên bang 

Nga, ISSN 2073-4506 

3 Bài báo: “Historic title” in international law of 

the sea and the legal significance of the july 

12, 2016 award of the arbitral tribunal 

constituted under annex VII to the 1982 

United Nations Convention on the law of the 

sea (“Danh nghĩa lịch sử” trong luật biển quốc 

tế và ý nghĩa pháp lý của phán quyết ngày 

12/7/2016 của tòa trọng tài theo phụ lục vii – 

công ước 1982 về luật biển) (đồng tác giả) 

2022 Tạp chí Евразийский 

юридический журнал, Số 

3 (166) 2022 – Liên bang 

Nga, ISSN 2073 - 4506 

4 Bài báo: Коррупция в частном секторе по 

уголовному праву Российской Федерации 

и опыт для Вьетнама (Quy định về tham 

2021 Tạp chí Евразийский 

юридический журнал, Số 



nhũng trong khu vực tư theo luật hình sự Liên 

bang Nga và kinh nghiệm cho Việt Nam) 

10 (161) 2021 – Liên bang 

Nga, ISSN 2073 - 4506 

5 Bài báo: Совершенствование нормативно-

правовой основы для коррупционных пре

ступлений во Вьетнаме в тенденции межд

ународной интеграции (Hoàn quy định pháp 

luật về tội phạm tham nhũng ở Việt Nam trong 

xu thế hội nhập quốc tế) 

2021 Tạp chí Евразийский 

юридический журнал, Số 

08 (159) 2021 – Liên bang 

Nga, ISSN 2073 - 4506 

6 Bài báo: Provisions on Corruption Crimes in 

The Private Sector: International Legislation 

and Lessons for Vietnam (Quy định về tội 

phạm tham nhũng trong khu vực tư: Pháp luật 

quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam) 

2022 Tạp chí Journal of Law and 

Political Sciences Vol 4 

(35) 2022, Web of Science, 

ISSN: 2222-7288 

7 Bài hội thảo: Current Situation of Corruption 

Offenses and Measures for Improvement of 

Anti-Corruption Effectiveness in Vietnam’s 

Economy (Thực trạng tình hình tội phạm tham 

nhũng và các giải pháp nâng cao hiệu quả 

chống tham nhũng đối với nền kinh tế Việt 

Nam) 

2020 Kỷ yếu hội thảo quốc tế 2nd 

International Scientific and 

Practical Conference on 

Digital Economy, NXB 

Atlantis Press – Hà Lan, 

ISBN: 978-94-6239-291-5 

 

8 Bài báo: Hạn chế trong quy định của pháp luật 

hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin, mạng viễn thông và kiến nghị 

(đồng tác giả) 

2024 Tạp chí VNU Journal of 

Science: Legal Studies, 

Vol. 40, No. 3 (2024), 

ISSN: 2615-9333 

9 Bài báo: Regulations in the 1982 United 

Nations convention on the law of the sea and 

some recommendations for improved 

prevention of crimes at sea in Vietnam (đồng 

tác giả) 

2024 Tạp chí Universum: 

Экономика И 

Юриспруденция số 12 

(122)/2024, Liên bang Nga, 

ISSN: 2311-4282 

10 Bài báo: Determination of criminal 

jurisdiction based on the 1982 convention on 

the law of the sea (đồng tác giả) 

2025 Tạp chí Universum: 

Экономика И 

Юриспруденция số 02 



(124)/2025, Liên bang Nga, 

ISSN: 2311-4282 

11 Bài báo: Защита электронных данных с 

помощью положения о преступлениях в 

информационных технологиях в 

уголовном кодексе Вьетнама 

2023 Tạp chí Евразийский 

Юридический Журнал № 

9 (184) 2023, Liên bang 

Nga, ISSN 2073 - 4506 

12 Bài hội thảo: Hình phạt cấm đảm nhiệm chức 

vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 

định với việc đảm bảo quyền con người 

2011 Hội thảo khoa học: Cưỡng 

chế trong tư pháp hình sự 

Việt Nam, Khoa Luật Hình 

sự, Trường Đại học Luật 

TPHCM 

13 Bài hội thảo: Một số ý kiến về hình phạt tử 

hình trong Dự thảo Bộ luật Hình sự  

2015 Hội thảo Quốc tế Sửa đổi bộ 

luật hình sự, Bộ luật tố tụng 

hình sự, Trường Đại học 

Luật TPHCM 

14 Bài hội thảo: Vấn đề trách nhiệm hình sự của 

pháp nhân trong dự thảo Bộ luật Hình sự 

2015 Hội thảo Quốc tế Sửa đổi bộ 

luật hình sự, Bộ luật tố tụng 

hình sự, Trường Đại học 

Luật TPHCM 

15 Bài hội thảo: Góp ý một số quy định của Bộ 

luật Hình sự 2015 về tội phạm trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin, mạng viễn thông 

2017 Hội thảo cấp Trường Góp ý 

dự thảo luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Bộ 

luật hình sự năm 2015, 

Trường Đại học Luật 

TPHCM 

16 Bài hội thảo: Những điểm mới trong Phần 

“Những quy định chung” của Bộ luật Hình sự  

2025 Hội thảo khoa học: Những 

nội dung mới của Bộ luật 

Hình sự, Bộ luật Tố tụng 

hình sự và Luật Tư pháp 

người chưa thành niên, 

Trường Đại học Luật TP. 

Hồ Chí Minh, 



17 Bài hội thảo: Quy định về tội phạm trên biển 

trong Công ước Liên hợp quốc tế về Luật biển 

năm 1982 và một số kiến nghị nâng cao hiệu 

quả phòng chống tội phạm trên biển đối với 

Việt Nam 

2023 Hội thảo khoa học: 40 năm 

công ước liên hợp quốc về 

luật biển năm 1982 và 10 

năm luật biển Việt Nam 

năm 2012, Trường Đại học 

Luật Tp. Hồ Chí Minh 

18 Bài hội thảo: Tội cướp biển trong quy định 

pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam  

2017 Hội thảo khoa học Pháp luật 

quốc tế về đánh bắt cá, 

Trường Đại học Luật Tp.Hồ 

Chí Minh 

19 Bài hội thảo: Совершенствование 

положений против коррупционных 

преступлений в уголовном кодексе 

Вьетнама 

2025 Kỷ yếu hội thảo quốc tế 

XCVI международной 

научно-практической 

конференции: 

Теоретические аспекты 

юриспруденции и 

вопросы 

правоприменения, ISSN 

2541-9889; 

20 Bài báo: Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của 

pháp nhân trong pháp luật hình sự một số quốc 

gia và những gợi mở cho Việt Nam 

2025 Tạp chí Khoa học pháp lý 

Việt Nam, số 08(192)/2025, 

ISSN 3030-4423 

21 Bài báo: Legal Frameworks and Law 

Enforcement Practices in Combating Drug-

Related Crime: A Comparative Analysis of 

Vietnam and China 

2026 Tạp chí Universum: 

Экономика И 

Юриспруденция số 01 

(135)/2026, Liên bang Nga, 

ISSN: 2311-4282 

22 Bài báo: Привлечение заведомого 

невиновного к уголовной ответственности 

2025 Tạp chí Уголовное право: 

стратегия развития в XXI 



по уголовному законодательству 

Социалистической Республики Вьетнам 

веке. Журнал. 2025. №3, 

Liên bang Nga, ISSN 2949-

138Х 

23 Bài báo: A Comparative study on the sources 

of Criminal law in China and Vietnam 

2026 Tạp chí Universum: 

Экономика И 

Юриспруденция số 03 

(137)/2026, Liên bang Nga, 

ISSN: 2311-4282 

24  Bài hội thảo: Пиратства в международном 

праве и законодательстве Вьетнама 

2026 Kỷ yếu hội thảo quốc tế 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Актуальные проблемы 

юриспруденции», số 06 

(106)/2026, ISSN 2587-

9227 

25 Bài hội thảo: Совершенствование норм 

уголовного законодательства Вьетнама об 

ответственности за дачу и получение 

взятки с учетом международного опыта 

 

2026 Kỷ yếu hội thảo quốc tế 

CIX международной 

научно-практической 

конференции: 

Теоретические аспекты 

юриспруденции и 

вопросы 

правоприменения, ISSN 

2541-9889; 

 

 


